	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ  TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT-LẠNH
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chuyên đề:  MÁY LẠNH
Thời gian thực hiện:  10 tiết ; (Lý thuyết: 9 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Mục tiêu chuyên đề:

· Trình bày được các khái niệm cơ bản  của máy Lạnh

· Hiểu biết về công nghệ ứng dụng trong sản phẩm trên thị trường. 

II. Nội dung:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Một số khái niệm về lạnh
	0,5
	0,5
	
	

	2
	Một số khái niệm về Điện
	0,5
	0,5
	
	

	3
	Chu trình lạnh cơ bản của máy lạnh ( chu trình 1 cấp có bình tách lỏng)
	1
	1
	
	

	4
	Các loại mội chất lạnh
	1
	1
	
	

	5
	máy lạnh Non- Inverter
	1
	1
	
	

	6
	máy lạnh Inverter
	1
	1
	
	

	7
	Ý nghĩa các thông số ghi trên nhãn máy
	1
	1
	
	

	8
	Đường ống dẫn môi chất lạnh
	0,5
	0,5
	
	

	9
	Một số hư hỏng thường gặp- cách xử lý
	1
	1
	
	

	10
	Phân biệt máy lạnh dân dụng và máy lạnh công nghiệp
	0,5
	0,5
	
	

	11
	Thực hành

    Sử dụng Remote 

    Lắp đặt máy lạnh

    Vệ sinh, bảo trì
	
	
	1
	

	
	Tổng cộng
	10
	8
	1
	1


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Một số khái niệm về lạnh







0,5 giờ
1. Lạnh 

2. Nhiệt độ 

3. Áp suất

4. Nhiệt lượng

Bài 2: Một số khái niệm về Điện 







0,5 giờ
1. Điện trở
2. Điện thế

3. Cường độ dòng điện

4. Công suất thiết bị điện

5. Điện năng tiêu thụ

Bài 3: Chu trình lạnh cơ bản của máy lạnh ( chu trình 1 cấp có bình tách lỏng)
1 giờ
Bái 4: Các loại mội chất lạnh 

1. R22, R32, R410A

2. Tính chát lý hóa

Bài 5: Máy lạnh Non- Inverter







1 giờ
1. Sơ đồ cấu tạo

2. Nguyên lý hoạt động

3.Thông số kỹ thuật

4. Kết nối điện giữa dàn lạnh và dàn nóng

Bài 6: Máy lạnh Inverter








1 giờ
1. Sơ đồ cấu tạo

2. Nguyên lý hoạt động

3. Thông số kỹ thuật

4. Kết nối điện giữa dàn lạnh và dàn nóng

Bài 7: Ý nghĩa các thông số ghi trên nhãn máy





1 giờ
1. Model

2. Năng suất lạnh

3. Điện thế

4. Dòng điện

6. Môi chất lạnh: loai, số lượng

Bài 8: Đường ống dẫn môi chất lạnh






1 giờ
1. Kích cỡ

2. Loại ống

3. Cách nhiệt cách ẩm

Bài 9: Một số hư hỏng thường gặp- cách xử lý





1 giờ
1. Kém lạnh

2. Mất lạnh

3. Chảy nước

Bài 10: Phân biệt máy lạnh dân dụng và máy lạnh công nghiệp


1 giờ
4. Về cấu tao
5. Về chủng loại

6. Về nạp gas

Bài 11: Thực hành









1 giờ
Phần 1: Remote

Các tính năng,, cách sử dung

Cách kiểm tra 

Phần 2: Lắp đặt máy lạnh

Cách lắp đặt máy

Cách đuổi gió

Cách nạp gas

Phần 3: vệ sinh bảo trì

III. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 


1. Nội dung:


-  Kiến thức:  Trình bày được các nội dung của chuyên đề 
-  Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tư vấn, thuyết phục 
-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật


2. Phương pháp: 


- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các thảo luận trên lớp và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho các học viên không chuyên ngành
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với, giảng viên: cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 

- Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và tham gia thảo luận, làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: toàn bộ nội dung chuyên đề
4. Tài liệu tham khảo: các tài liệu liên quan
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Rút kinh nghiệm sau mỗi bài giảng, tông kết khóa học.
Trưởng khoa 







Giảng viên









Nguyễn Vũ Xuân Thì

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ  TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT-LẠNH
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chuyên đề:  TỦ LẠNH
Thời gian thực hiện:  10 tiết ; (Lý thuyết: 9 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

III. Mục tiêu chuyên đề:

· Trình bày được các khái niệm cơ bản của tủ Lạnh

· Hiểu biết về công nghệ ứng dụng trong sản phẩm trên thị trường. 

IV. Nội dung:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Cấu tạo và các chức năng nhiệm vụ cơ bản của tủ lạnh
	1
	1
	
	

	2
	Nguyên lý hoạt động cơ bản của tủ lạnh
	2
	2
	
	

	3
	Các tính năng và cách sử dụng tủ lạnh
	3
	3
	
	1

	4
	Ý nghĩa các thông số của tủ lạnh
	1
	1
	
	

	5
	Cách lắp đặt tủ lạnh
	1
	1
	
	

	6
	Các công nghệ mới của tủ lạnh
	1
	1
	1
	1

	
	Tổng cộng
	10
	8
	1
	1


2. Nội dung chi tiết

1. CẤU TẠO VÀ CÁC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA TỦ LẠNH
   1 giờ

- Máy nén


- Dàn ngưng


- Dàn bay hơi


- Ống mao

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA TỦ LẠNH



2 giờ



- Sơ đồ nguyên lý


- Sơ đồ thực tế


- Nguyên lý làm việc


4.- Môi chất lạnh

3. CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG TỦ LẠNH


3 giờ




a. Tính năng

- Máy nén

- Bộ xả tuyết


- Quạt 


- Công tắc cửa


- Bộ điều khiển nhiệt độ


- Bộ lọc bụi, ẩm


- Bộ lọc khuẩn


- Hộc chứa nước


- Thanh tản nhiệt


- Bảng điều khiển nhiệt độ


b. Cách sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

4. Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ CỦA TỦ LẠNH



1 giờ




- Dung tích thực, dung tích tổng


- Công suất điện


- Loại dung môi, lượng dung môi

5. CÁCH LẮP ĐẶT TỦ LẠNH






1 giờ




- Chọn vị trí tốt nhất cho tủ lạnh


- Vận hành tủ lạnh


- Vệ sinh tủ lạnh

6. CÁC CÔNG NGHỆ MỚI CỦA TỦ LẠNH




1 giờ

- Công nghệ làm lạnh kép (Twin Cooling System) 


- Công nghệ làm lạnh không đóng tuyết


- Công nghệ làm lạnh đa chiều


- Công nghệ khử mùi

7. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ






1 giờ

III. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 


1. Nội dung:


-  Kiến thức:  Trình bày được các nội dung của chuyên đề 

-  Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tư vấn, thuyết phục 

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật


2. Phương pháp: 


- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các thảo luận trên lớp và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho các học viên không chuyên ngành

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với, giảng viên: cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 

- Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và tham gia thảo luận, làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: toàn bộ nội dung chuyên đề

4. Tài liệu tham khảo: các tài liệu liên quan

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
Rút kinh nghiệm sau mỗi bài giảng, tông kết khóa học.

Trưởng khoa 






Giảng viên
 







 
Võ Anh Hào

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ  TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT-LẠNH
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chuyên đề:  MÁY GIẶT
Thời gian thực hiện:  10 tiết ; (Lý thuyết: 9 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

V. Mục tiêu chuyên đề:

Sau khi hoàn tất Chuyên đề, người học được trang bị các kiến thức :

·  Nguyên lý vận hành của máy giặt

·  Khai thác và sử dụng máy giặt hiệu quả

·  Xử lý các sự cố thông thường

·  Chọn lựa, tư vấn cho người sử dụng về máy giặt.

VI. Nội dung:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Tổng quan về máy giặt
	2
	2
	
	

	2
	Thông số kỹ thuật của máy giặt
	1
	1
	
	

	3
	Máy giặt lồng đứng
	1
	1
	
	

	4
	Máy giặt lồng ngang
	1
	1
	
	

	5
	Công nghệ ứng dụng trong máy giặt ( inverter, non-inverter…)
	2
	2
	
	

	6
	Cách sử dụng máy giặt hiệu quả
	3
	1
	1
	1

	
	Tổng cộng
	10
	8
	1
	1


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Tổng quan về máy giặt







2giờ
1.Lược sử phát minh máy giặt

2. Nguyên lý hoạt động cơ bản của máy giặt  
4. Phân loại máy giặt

Bài 2. Thông số kỹ thuật của máy giặt 






1 giờ
- Khối lượng giặt
- Công suất máy

- Lượng nước tiêu thụ

- Loại động cơ sử dụng

- Áp lực nước yêu cầu

- Số vòng quay khi giặt, vắt.
- Các thông số phụ khác: phương pháp giặt, vắt…
Bài 3: Máy giặt lồng đứng








1 giờ
1. Nguyên lý hoạt động
2. Cấu tao- Chức năng các thành phần
Bài 4: Máy giặt lồng ngang







1 giờ
1. Nguyên lý hoạt động
2. Cấu tao- Chức năng các thành phần

Bài 5: Công nghệ ứng dụng trong máy giặt 





2 giờ
1. Non-inverter
2. Inverter

3. Các tính năng nâng cao hiệu quả giặt
Bài 6: Cách sử dụng máy giặt hiệu quả






3 giờ
1. Lắp đặt máy giặt
2. Vệ sinh bảo trì

3. Thực tập, trực quan sản phẩm 

III. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 


1. Nội dung:


-  Kiến thức:  Trình bày được các nội dung của chuyên đề 

-  Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tư vấn, thuyết phục 

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật


2. Phương pháp: 


- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các thảo luận trên lớp và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho các học viên không chuyên ngành

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với, giảng viên: cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 

- Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và tham gia thảo luận, làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: toàn bộ nội dung chuyên đề

4. Tài liệu tham khảo: 
 -  Catalog, Service manual máy giặt Panasonic, Samsung, LG, ...

-   Các tài liệu liên quan

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Rút kinh nghiệm sau mỗi bài giảng, tông kết khóa học.

  Trưởng khoa 






Giảng viên








      Đinh Đồng Hiệp



